	TỔNG  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:  910 /LĐLĐ

V/v Tổng kết công tác AT-VSLĐ, báo cáo TNLĐ, chấm điểm phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ"  và phân bổ khen thưởng năm 2020.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày  23 tháng 11 năm 2020




Kính gửi:
- LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; 




- Công đoàn Viên chức tỉnh;




          - Công đoàn ngành Y tế, CĐN Giáo dục;





- Các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh

Để đánh giá tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động của các cấp Công đoàn năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh tổ chức triển khai tới các CĐCS những nội dung sau:
1. Tổng kết công tác AT -VSLĐ  năm 2020
- Tổng kết công tác ATVSLĐ phải nêu được những thuận lợi, khó khăn, đánh giá được những kết quả trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, tồn tại hạn chế trong công tác ATVSLĐ.
- Đánh giá việc tổ chức triển khai các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

- Đánh giá vai trò của các tổ chức công đoàn, đặc biệt là CĐCS phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động trong công tác tuyên truyền, thực hiện chế độ chính sách về ATVSLĐ theo quy định của Luật ATVSLĐ năm 2015. 
- Đánh giá điều kiện lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại đơn vị. Việc thực hiện chế độ chính sách về ATVSLĐ; hoạt động của Công đoàn trong công tác ATVSLĐ;
- Công tác xây dựng, tham gia xây dựng và triển khai các văn bản pháp luật về ATVSLĐ; kiểm tra, giám sát ATVSLĐ; điều tra, xử lý TNLĐ, thống kê báo cáo TNLĐ. 
- Công tác thông tin tuyên truyền, huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động, tổ chức phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, hoạt động của Hội đồng ATVSLĐ tại đơn vị, cơ sở, hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. 

- Đánh giá kết quả phong trào "Xanh -sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ",  phong trào phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.
- Báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2020 phải có số liệu cụ thể về các hoạt động ATVSLĐ. Tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động ATVSLĐ năm 2020 cần lựa chọn được những điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng, động viên và phát triển phong trào ở các cấp Công đoàn; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ATVSLĐ năm 2021.
2. Báo cáo thống kê tai nạn lao động năm 2020
Công đoàn các cấp chỉ đạo các đơn vị báo cáo thông kê tai nạn lao động thực theo Nghị định số 39/2016/NĐ - CP ngày 15/5/2016 (phụ lục số XII). Trường hợp cơ quan, đơn vị không có tai nạn lao động cũng phải báo cáo là không có.  
3. Chấm điểm phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ".
Thực hiện theo Hướng dẫn số: 10/HD –TLĐ ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
- Công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra hoặc chỉ đạo CĐCS tự kiểm tra công tác ATVSLĐ, chấm điểm phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" năm 2020. Chấm điểm như sau:
+ Đối với các CĐCS khu vực sản xuất kinh doanh chấm điểm theo mẫu 9 (Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ ngày 14/9/2020).
 + Đối với CĐCS khu vực sự nghiệp, y tế, trường học chấm điểm theo mẫu 10 (Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ ngày 14/9/2020).
+ Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chấm điểm theo mẫu số 11 (Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ ngày 14/9/2020).
- Đối với CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh báo cáo đánh giá kết quả hoạt động công tác ATVSLĐ năm 2020 và tự chấm điểm theo các mẫu tương ứng với từng loại hình cơ sở (mẫu số 9  hoặc mẫu số 10).
3. Về khen thưởng chuyên đề “Xanh –sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” năm 2020
Thực hiện theo Hướng dẫn số: 10/HD –TLĐ ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
(Có phân bổ chỉ tiêu khen thưởng kèm theo)
Lưu ý: Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh không xét tặng Bằng khen chuyên đề “Xanh –sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Các đơn vị bám sát vào tiêu chuẩn của Hướng dẫn số: 10/HD –TLĐ ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam để  đề nghị  khen thưởng.
Các đơn vị gửi báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ, báo cáo tai nạn lao động và hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề "Xanh -sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" năm 2020 về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Chính sách pháp luật) trước ngày 15/12/2020.
 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- 02 Đ/c Lãnh đạo;

- Lưu: VT, CSPL.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
Lầu Thị Thanh Hương


PHỤ LỤC 
Thống kê thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2020
(Kèm theo Công văn số: 910 /LĐLĐ ngày  23/11/2020 của LĐLĐ tỉnh)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Đặc điểm tình hình
	
	
	

	
	-  Tổng số CĐCS:
	Đơn vị
	
	

	
	+ Số CĐCS Hành chính sự nghiệp
	Đơn vị
	
	

	
	+ CĐCS đơn vị Sản xuất kinh doanh

Trong đó: 

 
	Đơn vị
	
	

	
	 Doanh nghiệp nhà nước:
	Đơn vị
	
	

	
	Doanh nghiêp ngoài nhà nước:
	Đơn vị 
	
	

	
	- Tổng số CNVCLĐ:

               Trong đó:  Nữ:
	Người

Người
	
	

	
	- Số CNLĐ thuộc các đơn vị sản xuất kinh doanh; trường học, bệnh viện

              Trong đó: 
	Người


	
	

	
	 + Doanh nghiệp ngoài nhà nước:

                    Nữ:
	Người

Người
	
	

	
	+ Doanh nghiệp Nhà nước

                   Nữ:
	Người

Người
	
	

	II
	Tình hình điều kiện làm việc, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ của đơn vị
	
	
	

	1
	Điều kiện làm việc
	
	
	

	
	Số đơn vị có điều kiện làm việc:
	
	
	

	
	               + Tốt
	Đơn vị
	
	

	
	               + Trung bình
	Đơn vị
	
	

	
	               + Xấu
	Đơn vị
	
	

	
	               + Rất xấu
	Đơn vị
	
	

	2
	Tai nạn lao động
	
	
	

	
	- Tổng số vị TNLĐ:
	Vụ
	
	

	
	- Số người bị TNLĐ:
	Người
	
	

	
	+ Số vụ gây ra từ 2 người bị TNLĐ trở lên:
	Vụ
	
	

	
	+ Số vụ TNLĐ chết người
	Vụ
	
	

	
	+ Số người chết:
	Người
	
	

	
	+ Số vụ TNLĐ nặng:
	Vụ
	
	

	
	+ Số người bị thương:
	Người
	
	

	
	+ Số vụ TNLĐ nhẹ:
	Vụ
	
	

	
	+ Số người bị thương
	Người
	
	

	
	- Thiệt hại do TNLĐ gây ra về tài sản, vật chất:
	Số tiền (đ)
	
	

	
	- Số ngày công phải nghỉ việc vì TNLĐ:
	Ngày
	
	

	
	- Số người phải nghỉ hưu, mất sức vì TNLĐ
	Người
	
	

	3.
	Bệnh nghề nghiệp
	
	
	

	
	- Tổng số CNLĐ khám sức khỏe:

                                   + Nam:

                                   + Nữ:
	Người
	
	

	
	                 + Sức khỏe loại I
	Người
	
	

	
	                 + Sức khỏe loại II
	Người
	
	

	
	                 + Sức khỏe loại III
	Người
	
	

	
	                 + Sức khỏe loại IV
	Người
	
	

	
	                 + Sức khỏe loại V
	Người
	
	

	
	- Số CNLĐ làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại.
	Người
	
	

	
	+ Số người được khám bệnh nghề nghiệp:
	Người
	
	

	
	+ Số người đã được giám định mắc bệnh nghề nghiệp
	Người
	
	

	
	+ Số người được cấp sổ trợ cấp BNN
	Người
	
	

	4
	Cháy nổ:
	
	
	

	
	- Số vụ cháy nổ:
	Vụ
	
	

	
	- Thiệt hại:
	
	
	

	
	            + Tài sản, tiền của:
	Đồng
	
	

	
	            + Số người bị chết do cháy nổ:
	Người
	
	

	
	            + Số người bị thương do cháy nổ:
	Người
	
	

	III
	Hoạt động an toàn vệ sinh lao động của Công đoàn cơ sở
	
	
	

	1
	Thành lập Hội đồng an toàn vệ sinh lao động
	
	
	

	
	- Số đơn vị đã thành lập Hội đồng ATVSLĐ
- Số đơn vị có cán bộ làm công tác ATVSLĐ
	Đơn vị
	
	

	
	- Phân loại:
	
	
	

	
	               + Hoạt động tốt:
	Đơn vị
	
	

	
	               + Hoạt động trung bình:
	Đơn vị
	
	

	
	               + Hoạt động yếu
	Đơn vị
	
	

	2
	Ký Thỏa ước lao động tập thể (có đầy đủ nội dung về ATVSLĐ)
	
	
	

	
	- Tổng số đơn vị đã ký TƯLĐTT
	Đơn vị
	
	

	
	Trong đó: 
	
	
	

	
	            + Doanh nghiệp nhà nước
	Đơn vị
	
	

	
	           + Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	Đơn vị
	
	

	3
	Kiểm tra ATVSLĐ
	
	
	

	
	- Kiểm tra của LĐLĐ huyện, thị, TP, CĐN ngành địa phương (CĐ Tổng công ty)
	
	
	

	
	- Tự kiểm tra của đơn vị cơ sở:
	
	
	

	
	- Số kiến nghị về ATVSLĐ đề nghị giải quyết
	KN
	
	

	
	- Đến nay đã giải quyết được:
	KN
	
	

	4
	Tham gia hướng dẫn và lập kế hoạch ATVSLĐ
	
	
	

	
	- Số đơn vị có kế hoạch ATVSLĐ đủ nội dung
	Đơn vị
	
	

	
	- Số đơn vị có kế hoạch ATVSLĐ  nhưng chưa đủ  nội dung
	Đơn vị
	
	

	
	- Số đơn vị chưa lập kế hoạch ATVSLĐ
	Đơn vị
	
	

	
	- Tổng chi phí cho việc thực hiện kế hoạch ATVSLĐ năm 2020  của địa phương, ngành, đơn vị
	Đơn vị
	
	

	5
	Tham gia điều tra TNLĐ
	
	
	

	
	- Tổng số vụ TNLĐ:
	Vụ
	
	

	
	- Số vụ có sự tham gia điều tra của các cấp CĐ:
	Vụ
	
	

	6
	Tham gia huấn luyện, tập huấn ATVSLĐ
	
	
	

	
	- Số lớp huấn luyện:
	Lớp
	
	

	
	              Số người tham gia huấn luyện:
	Người
	
	

	
	- Số lớp  tập huấn: 
	Lớp
	
	

	
	           Số người tham gia tập huấn
	Người
	
	

	
	- Số hội thảo về ATVSLĐ
	
	
	

	
	         + Số người tham dự:
	Người
	
	

	
	         + Số báo cáo hội thảo:
	Báo cáo
	
	

	7
	Tổ chức Hội thi, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ ATVSLĐ
	
	
	

	
	- Hội thi ATVSV giỏi cấp huyện, thị, TP, ngành, Tổng công ty
	
	
	

	
	                Số người dự thi
	Người
	
	

	
	- Hội thi ATVSV giỏi cấp cơ sở
	
	
	

	
	               Số người dự thi
	Người
	
	

	
	- Hội thao PCCC:
	
	
	

	
	+ Cấp tỉnh, ngành TW
	
	
	

	
	                Số người dự hội thao
	Người
	
	

	
	+ Cấp huyện, thị, TP, ngành, Tổng công ty
	
	
	

	
	              Số người dự hội thao
	Người
	
	

	
	+ Cấp cơ sở
	
	
	

	
	             Số người dự Hội thao
	Người
	
	

	
	- Sinh hoạt Câu lạc bộ BHLĐ
	
	
	

	
	             Số kỳ sinh hoạt
	Kỳ
	
	

	
	            Số người tham dự
	Người
	
	

	8
	Nghiên cứu KHKT -BHLĐ, sáng kiến cải thiện ĐKLV
	
	
	

	
	Tên đề tài và sáng kiến
	
	
	

	
	Hiệu quả kinh tế
	Đồng
	
	

	
	Cải thiện điều kiện làm việc
	
	
	

	9
	Tổ chức phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ"
	
	
	

	
	- Số đơn vị đã kiểm tra chấm điểm theo Hướng dẫn 10/HD-TLĐ ngày 14/9/2020
	Đơn vị
	
	

	
	- Kết quả cụ thể:

             Số đơn vị:
	
	
	

	
	                          Tốt:
	Đơn vị
	
	

	
	                         Trung bình:
	Đơn vị
	
	

	
	                         Kém: 
	Đơn vị
	
	

	10
	Mạng lưới ATVSV
	
	
	

	
	- Số đơn vị SXKD có mạng lưới ATVSV
	
	
	

	
	- Số lượng ATVSV
	Người
	
	

	
	- Phân loại hoạt động ATVSV
	
	
	

	
	                         Tốt, khá:
	%
	
	

	
	                        Trung bình
	%
	
	

	
	                         Yếu:
	%
	
	

	11
	Phân loại hoạt độngATVSLĐ của Công đoàn cơ sở
	
	
	

	
	+ Khá:

                           Tỷ lệ:
	Đơn vị

%
	
	

	
	+ Trung bình:

                          Tỷ lệ:
	Đơn vị

%
	
	

	
	+ Yếu:

                          Tỷ lệ:
	Đơn vị

%
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